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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

              

 Ỉ   BÌ      Ậ  

            

           Bản án số:  27/2020/HNGĐ- ST 

           Ngày: 11/8/2020 

           V/v: “Tranh chấp ly hôn, nuôi  

con” 

CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI    A  

                   Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI    A  

 

 ÒA         D                 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Thế Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và Ông  ê Thanh T  

Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Th nh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huy n 

H m Tân  

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Hàm T n tham gia phiên tòa: Bà 

Ho ng Th   im Trâm-  iểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 n m      t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n H m Tân xét xử 

công khai v  án th  lý số 55/2020/TLST-HNGĐ ng y  4 tháng 3 n m      về vi c 

"Tranh chấp ly hôn, nuôi con" theo Quyết đ nh đưa v  án ra xét xử số 33/    /QĐST-

HNGĐ ng y  3 tháng 7 n m     , Quyết đ nh hoãn phiên tòa số 27/2020/QĐST-

HNGĐ ng y 23 tháng 7 n m   20, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ch   ê Th  Ph, sinh n m 1989  

Đ a chỉ: Thôn Phò Tr, xã Tân Th, huy n H m T, tỉnh Bình Thuận. 

2. Bị  đơn: Anh Thông V n H, sinh n m 1986.  

Đ a chỉ: Thôn Phò Tr, xã Tân Th, huy n H m T, tỉnh Bình Thuận. 

 ỘI D  G VỤ   : 

Theo đơn khởi kiện ly hôn ngày 04.03.2020 và lời khai tại Tòa án nhân dân huyện 

 àm Tân, chị Lê Thị Ph – nguyên đơn trình bày: 

Ch  v  anh Thông V n H tự nguy n đ ng ký kết hôn t i Ủy ban nhân dân xã Tân 

Th, huy n H m T, tỉnh Bình Thuận v o n m    8 theo giấy chứng nhận kết hôn số 

74/2008, quyển số 20, đ ng ký ng y 27 tháng 11 n m   08. Quá trình chung sống h nh 

ph c được hơn 1  n m  Đến n m   18 thì xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân do anh H 
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ngo i tình quen người ph  khác, đã bắt gặp nhiều lần  Ch  Ph đã nhiều lần yêu cầu anh 

H chấm dứt nhưng anh H không chấm dứt m  ng y c ng trầm trọng, sống chung với 

người ph  nữ đó; Hội ph  nữ v  công an xã đã nhiều lần l m vi c khuyên bảo anh H từ 

bỏ nhưng anh H không thay đổi  Mặc khác anh H thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn v  

đánh đập ch  Ph  Từ khi ch  Ph yêu cầu ly hôn thì anh H hay kiếm chuy n h m dọa ch  

Ph nhưng không ch u ly hôn  Hi n nay, anh H đã sống chung với người ph  nữ khác v  

đã có thai hơn  7 tháng  Nay, nhận thấy tình cảm không còn, không thể tiếp t c chung 

sống vì bản thân anh H b o lực gia đình v  ngo i tình dẫn đến có thai với người ph  nữ 

khác  Vì vậy, ch  Ph vẫn giữ nguyên yêu cầu, yêu cầu được ly hôn với anh Thông V n 

H. 

 

Về con chung: Quá trình chung sống ch  Ph v  anh H có 03 con chung là cháu 

Thông Đình Tr, sinh ngày 13/1 /   8; cháu Thông Đình T, sinh ngày 20/9/2011 và 

cháu Thông Đình H, sinh ngày  3/8/  14   hi ly hôn ch  Ph yêu cầu được trực tiếp 

nuôi dư ng  3 con chung cháu Thông Đình Tr, Thông Đình T v  Thông Đình H  Yêu 

cầu anh H cấp dư ng cháu Thông Đình H hàng tháng là 1.000.00  đồng; còn    cháu 

Tr v  T ch  Ph không yêu cầu anh H cấp dư ng nuôi con  

 

Về t i sản chung, nợ chung : Tự giải quyết, không yêu cầu Tòa án giải quyết   

T i phiên tòa hôm nay, ch   ê Th  Ph vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình  

Anh Thông Văn  – bị đơn: 

Trong quá trình giải quyết v  án, Tòa án tiến h nh tống đ t, niêm yết v  tri u tập 

hợp l  nhiều lần nhưng anh Hải không đến Tòa tham gia giải quyết v  án  

T i phiên tòa hôm nay, b  đơn –anh Thông V n H vắng mặt không có lý do  

Theo kết quả xác minh của chính quyền đ a phương : trong cuộc sống hôn nhân 

của ch  Phượng v  anh H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, anh H thường có h nh vi 

b o h nh gia đình, ngo i ra còn chung sống với người ph  nữ khác   

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết v  án kể từ khi th  lý v  án cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử ngh  án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

tuân theo pháp luật tố t ng; vi c chấp h nh pháp luật của người tham gia tố t ng l  

đ ng pháp luật. 

Về nội dung:  

- Về quan h  hôn nhân: Đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu ly hôn của 

ch   ê Th  Ph. Ch   ê Th  Ph được ly hôn anh Thông V n H. 

- Về con chung: Giao ch   ê Th  Ph trực tiếp nuôi dư ng  3 con chung là cháu 

Thông Đình Tr, sinh ngày 13/1 /   8; cháu Thông Đình T, sinh ngày 20/9/2011 và 
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cháu Thông Đình H, sinh ng y  3/8/  14  Buộc anh H phải cấp dư ng cháu Thông 

Đình H h ng tháng l  1         đồng cho đến khi cháu T i đủ 18 tuổi  

- Về t i sản chung, nợ chung:  hông đặt ra để giải quyết  

- Về án phí: Ch   ê Th  Ph phải ch u án phí ly hôn sơ thẩm theo quy đ nh của 

pháp luật  Anh Thông V n H phải ch u án phí cấp dư ng nuôi con  

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

Sau khi nghiên cứu các t i li u có trong hồ sơ v  án được thẩm tra t i phiên tòa v  

sau khi nghe đương sự trình b y t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về thẩm quyền: Xét yêu cầu ly hôn của ch   ê Th  Ph l  tranh chấp về hôn 

nhân v  gia đình  Theo quy đ nh t i  hoản 1 Điều 28, điểm a  hoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố t ng dân sự thì v  án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân huy n H m Tân  

[2] Về trình tự, thủ t c tố t ng: Tòa án đã tiến h nh tống đ t, niêm yết tri u tập 

hợp l  đến lần thứ hai nhưng anh Thông V n H vẫn vắng mặt  C n cứ v o điểm b 

 hoản   Điều   7 Bộ luật tố t ng dân sự n m   15, Tòa án vẫn tiến h nh xét xử v  án  

[3] Về hôn nhân: Xét yêu cầu ly hôn của ch   ê Th  Ph, Hội đồng xét xử nhận 

đ nh như sau:  

Quan h  hôn nhân giữa ch   ê Th  Ph và anh Thông V n H là hôn nhân hợp pháp  

Giữa ch  Ph và anh H đã có thời gian chung sống h nh phúc thời gian ngắn  Sau đó vợ 

chồng ch  Ph, anh H phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân theo ch  Ph trình b y do anh H 

thường xuyên đánh đập ch  Ph v  ngo i tình quen người ph  nữ khác  Qua xác minh t i 

đ a phương có đủ c n cứ để xác đ nh anh H có h nh vi b o lực gia đình v  chung sống 

với người ph  nữ khác  Vi ph m nghiêm trọng quyền, nghĩa v  của vợ chồng l m cho 

hôn nhân lâm v o tình tr ng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo d i, m c đích 

hôn nhân không đ t được  Quá trình giải quyết v  án, Tòa án đã tiến h nh tống đ t, 

niêm yết giấy tri u tập v  các v n bản tố t ng theo quy đ nh của pháp luật nhưng anh H 

không chấp h nh, từ đó cho thấy anh H không có thi n chí h n gắn hôn nhân với ch  

Ph. Xét thấy, yêu cầu ly hôn của ch   ê Th  Ph là có c n cứ nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu của ch  Ph. 

 [4] Về con chung: ch  Ph yêu cầu được trực tiếp nuôi dư ng  3 con chung cháu 

Thông Đình Tr, Thông Đình T v  Thông Đình H  Yêu cầu anh H cấp dư ng cháu 

Thông Đình H hàng tháng là 1         đồng; còn    cháu Tr v  T ch  Ph không yêu 

cầu anh H cấp dư ng nuôi con  

Xét yêu cầu nuôi con của ch  Ph, Hội đồng xét xử xét thấy: Vi c giao con cho ai 

trực tiếp nuôi dư ng cần xem xét đến vi c đảm bảo quyền lợi cho con về mọi mặt, con 
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từ đủ  7 tuổi tr  lên thì phải xem xét nguy n vọng của con  Cả hai cháu Thông Đình Tr 

v  Thông Đình T đều có nguy n vọng sống với ch  Ph. Xét về điều ki n vi c l m, ch  

Ph có công vi c, có thu nhập đảm bảo vi c nuôi con v  ch m sóc con. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử sẽ giao cho ch   ê Th  Ph được trực tiếp nuôi dư ng  3 con cháu Thông 

Đình Tr, Thông Đình T v  Thông Đình H l  phù hợp theo quy đ nh của pháp luật t i 

Điều 81  uật hôn nhân v  gia đình n m   14  

Về yêu cầu cấp dư ng nuôi con :  Ch   ê Th  Ph yêu cầu anh H phải cấp dư ng 

nuôi con cháu Thông Đình H mỗi tháng l  1         đồng  Vi c cấp dư ng l  nghĩa v  

của cha mẹ đối với con, không phân bi t người trực tiếp nuôi con có khả n ng kinh tế 

hay không thì người không trực tiếp nuôi con vẫn phải cấp dư ng nuôi con  Yêu cầu 

của ch  Ph về cấp dư ng l  có c n cứ để chấp nhận theo quy đ nh t i Điều 8  v  Điều 

11   uật Hôn nhân v  gia đình  Ch  Ph yêu cầu mức cấp dư ng h ng tháng l  

1         đồng l  phù hợp với thực tế v  quy đ nh của pháp luật   

[5] Về t i sản chung: Các bên không yêu cầu nên không đặt ra giải quyết 

[6] Về nợ chung: Các bên không yêu cầu nên không đặt ra giải quyết  

[7]  Về án phí: Ch   ê Th  Ph l  nguyên đơn nên phải ch u án phí ly hôn sơ thẩm 

v  anh Thông V n H phải ch u án phí cấp dư ng nuôi con theo quy đ nh t i Ngh  quyết 

số 3 6/  16/UBTVQH14 ng y 3  tháng 1  n m   16 của Ủy ban thường v  Quốc hội 

quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử d ng án phí v  l  phí tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế  ĐỊ  : 

Áp d ng: 

-  hoản 1, 2 Điều  1; khoản 1 Điều  8, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, điểm b khoản   Điều   7, Điều  6 , Điều  73, Điều  8  Bộ luật tố t ng dân 

sự n m   15; 

- Điều 51, 53, 54, khoản 1 Điều 56, Điều 81, 8  v  83  uật hôn nhân v  gia đình 

n m   14; 

- Điều  7 Ngh  quyết số 3 6/  16/UBTVQH14 ng y 3  tháng 1  n m   16 của 

Ủy ban thường v  Quốc hội  

Tuyên xử:  

1  Chấp nhận yêu cầu ly hôn của ch   ê Th  Ph. 

Ch   ê Th  Ph được ly hôn với anh Thông V n H 
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   Về con chung: Giao ch   ê Th  Ph trực tiếp nuôi dư ng  3 con chung gồm : 

cháu Thông Đình Tr, sinh ngày 13/12/2008; cháu Thông Đình T, sinh ngày 20/9/2011 

v  cháu Thông Đình H, sinh ngày 23/8/2014.  

Anh Thông V n H được quyền đi l i th m nom v  ch m sóc con chung  

 

3  Về cấp dư ng nuôi con : Buộc anh Thông V n H phải cấp dư ng nuôi cháu 

Thông Đình H hàng tháng là 1.000.0   đồng (một tri u đồng) cho đến khi cháu H đủ 

18 tuổi  

4. Về án phí dân sự sơ thẩm v  cấp dư ng nuôi con : Ch   ê Th  Ph phải ch u 

3       đồng (Ba trăm nghìn đ ng) án phí sơ thẩm ly hôn  Nhưng được khấu trừ v o 

số tiền t m ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp l  3       đồng theo biên lai số     5 1 

ng y  4 tháng 3 n m      của Chi c c Thi h nh án dân sự huy n H m Tân  Ch   ê 

Th  Ph đã nộp đủ tiền án phí  Anh Thông V n H phải ch u 3       đồng (Ba trăm 

nghìn đ ng) án phí cấp dư ng nuôi con  

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho nguyên đơn biết được quyền kháng cáo trong 

thời h n 15 ng y kể từ ng y tuyên án  Riêng b  đơn anh Thông V n H được quyền 

kháng cáo bản án trong thời h n 15 ng y kể từ ng y nhận được bản án hoặc niêm yết 

bản án t i nơi cư tr   

Trong trường hợp bản án được thi h nh theo quy đ nh t i Điều    uật thi h nh án 

dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi h nh, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguy n thi h nh án hoặc b  cư ng chế thi 

h nh án theo quy đ nh t i các Điều 6, 7 v  9  uật thi h nh án dân sự đã được sửa đổi, 

bổ sung  Thời hi u thi h nh án được thực hi n theo quy đ nh t i Điều 3   uật thi h nh 

án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- V SND huy n H m Tân; 

- Chi c c THADS huy n H m Tân; 

- Các đương sự; 

- UBND xã Tân Thắng, huy n H m Tân; 

-  ưu hồ sơ – án v n  

 

            .  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    – C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 

 

 

 

 gô  hế Anh 
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